
Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức 
và các đoàn thể;
- Cơ quan, đơn vị thành phố Thủ Đức;
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân 34 phường.

Thực hiện Công văn số 4004/UBND-KSTT ngày 18/8/2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường cải cách thủ tục hành chính 
trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thực hiện Công văn số 25/HĐPH ngày 01/11/2023 của Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực 
hiện Công văn số 4004/UBND-KSTT ngày 18/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức đề nghị các cơ 
quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 
phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân 34 phường chủ động, tham mưu triển khai 
một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Năm 2023, tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 
13/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023; 
Kế hoạch số 207/KH-HĐPH ngày 10/3/2023 về hoạt động năm 2023 của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức; Kế hoạch số 
453/KH-UBND ngày 14/7/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 năm 2023 trên địa 
bàn thành phố Thủ Đức năm 2023; Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật 
Việt Nam – 09/11; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt 
Nam - 09/11 giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023; 
Thông báo số 811/TB-HĐPH ngày 31/7/ 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức về Kết luận cuộc họp Hội đồng phối hợp, 
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phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 tại cuộc họp Hội đồng 06 
tháng đầu năm 2023, căn cứ lĩnh vực và địa bàn quản lý, chú trọng đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy 
định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp; đồng thời tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong cộng đồng doanh 
nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố về giá trị pháp lý, mục 
đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo việc yêu cầu cấp và sử dụng Phiếu 
lý lịch tư pháp đúng quy định; các quy định của pháp luật về hộ tịch, hôn nhân 
gia đình, xuất nhập cảnh, Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật 
tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM) và các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp 
pháp, an toàn; di cư trái phép và các rủi ro…), chính sách xuất khẩu lao động, 
những nguy cơ, tác hại của di cư, xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp 
pháp và phòng chống mua bán người. 

- Các năm tiếp theo, hàng năm, trên cơ sở bám sát các Kế hoạch của Ủy 
ban nhân dân thành phố: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế 
hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 9/11; Kế hoạch về hoạt 
động năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 
Thủ Đức, lồng ghép đưa nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4004/UBND-KSTT ngày 18/8/2023 vào kế 
hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 
dân các phường.

Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật thành phố Thủ Đức đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các phường 
quan tâm triển khai thực hiện; hàng năm, 06 tháng tổng hợp, báo cáo kết quả 
triển khai thực hiện chung trong báo cáo công tác tư pháp, công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường./.
(Đính kèm Công văn số 4004/UBND-KSTT ngày 18/8/2023; Công văn số 
25/HĐPH ngày 01/11/2023)
Nơi nhận:    

- Như trên;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh (để báo cáo);
- TT. HĐND TP. Thủ Đức (để biết);                                                              
- TT. UBND TP. Thủ Đức (CT, PCT. VHXH); 
- UB MTTQVN TP. Thủ Đức và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị TP. Thủ Đức;
- UBND 34 phường;

- Lưu: VT, TP.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Bùi Văn Hữu



* UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HO CHI MINH

S6: AOOJ^ AJBND - KSTT 
V/v tang cixang cm each thu tuc hanh 
chfnh trong vice tiSp nhan, giai quyet 

yeu ciu cip Phieu ly lich hr phap

CQNG HOA XA HQl CHU NGHIA VIET NAM 
Boc lap - Ty do - Hanh phuc

Thanh phS Ho CMMinh, ngay i&thdngS ndm 2023

Kmh gui:
- Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam Thanh pho;
- Van phong Uy ban nhan dan Thanh pho;
- Cac to churc chinh tri - xa hoi Thanh pho;
- Thu tniong cac so, ban, nganh;
- Chu tich Uy ban nhan dan quan, huyen, thanh pho Thu Due.

^ r

Thuc hien Luat Ly lich tu phap va cac van ban huong dan thi hanh, Chi thi so 

12/CT-UBND ngay 12 thang 12 nam 2020 cua Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho 

ve nang cao chat luong cong tac ly lich tu phap tren dia ban Thanh pho, cac van ban 

chi dao cua Uy ban nhan dan Thanh pho ve cong tac cap Phieu ly lich tu phap. Thai 
gian qua, cong tac giai quyet ho so yeu cau cap Phieu ly lich tu phap tren dia ban 
Thanh ph6 da di vao n8n n4p, dam bao dung quy dinh, gop phan thuc hien chinh sach

^ r r

tai hoa nhap cong dong doi vai nguai bi ket an.

Tuy nhien, thuc te hien nay, van con nhieu thu tuc hanh chinh quy dinh thanh 

phm ho sa phai c6 Phieu ly lich tu phap; mot so ca quan, to chuc, doanh nghiep con 

lam dimg yeu cau cung cap Phieu ly lich tu phap de lam ca sa tuyen dimg, quan ly, su 

dung lao dong, dac biet la Phieu ly lich tu phap so 2 trong nhung truang hap khong 

can thiet. Dieu nay da anh huong den quyen duqc phap luat bao dam bi mat dai tu ca 

nhan, chinh sach nhan dao cua Dang va Nha nuac, anh huong den viec tai hoa nhap 

cong dong cua nguai bi ket an, dac biet la nhung nguai da duqc xoa an tich. Thuc
f \ ^ f

trang tren xuat phat tu nhan thuc ve muc dich su dimg Phieu ly lich tu phap cua mot so 

ca quan, t6 chuc, doanh nghiep chua day du; chua chu dong ra soat cac quy dinh phap
\ f t r

luat CO yeu cau nop Phieu ly lich tu phap trong thu tuc hanh chinh de cat giam hop ly. 

Can cu Chi thi so 23/CT-TTg ngay 09 thang 7 nam 2023 cua Thu tuang Chinh
^ 7 ^ f

phu ve viec day manh cai each thu tuc hanh chinh cap Phieu ly lich tu phap tao thuan 
Iqi cho nguai dan, doanh nghiep, dong thai chan chinh tinh trang lam dung yeu cau

r r r r

cung cap Phieu ly lich tu phap va khac phuc nhung han che neu tren, tang cuang cai
f F y r r

each thu tuc hanh chinh trong viec tiep nhan, giai quyet yeu cau cap Phieu ly lich tu 

phap tao thuan Iqi cho nguai dan, doanh nghiep khi thuc hien thu tuc hanh chinh, Chu 

tich Uy ban nhan dan Thanh pho yeu cau;









          ỦY BAN NHÂN DÂN 
        THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

       PHÒNG TƯ PHÁP

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:             /TP                            Thành phố Thủ Đức, ngày          tháng         năm 2023

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO TRUNG ƯƠNG, TP. HỒ CHÍ MINH
BAN HÀNH TRONG THÁNG 10 NĂM 2023

STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG

CƠ 
QUAN 
BAN 

HÀNH

NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1
Thông tư 

18/2023/TT-
BCT

31/10/2023
Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các 
Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Bộ công 
thương 20/12/2023

2
Thông tư 

13/2023/TT-
NHNN

31/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục 
chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng 
Nhà nước

14/12/2023

3
Thông tư 

13/2023/TT-
BVHTTDL

30/10/2023
Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân 
tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành

Bộ Văn 
hóa, Thể 

thao và Du 
lịch

15/01/2024

4
Thông tư 

12/2023/TT-
BVHTTDL

25/10/2023
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

Bộ Văn 
hóa, Thể 

thao và Du 
lịch

15/12/2022

Căn cứ dữ 
liệu trên 

trang Cơ sở 
dữ liệu quốc 
gia về văn 
bản quy 

phạm pháp 
luật 

(https://vbpl.
vn)



5
Thông tư 

09/2023/TT-
BNNPTNT

24/10/2023
Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 
sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông  
nghiệp  và 
Phát triển 
nông thôn

08/12/2023

6
Thông tư 

11/2023/TT-
BXD

20/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 
ngành Xây dựng

Bộ xây 
dựng 05/12/2023

7
Thông tư 

10/2023/TT-
BXD

20/10/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh 
nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực xây dựng

Bộ xây 
dựng

05/12/2023

8
Thông tư 

09/2023/TT- 
BXD

16/10/2023
Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Bộ xây 
dựng 01/12/2023

9
Thông tư 

15/2023/TT-
BNV

15/10/2023
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ

Bộ Nội vụ
01/01/2024

10
Thông tư 

12/2023/TT-
NHNN

12/10/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước

Ngân hàng 
Nhà nước 27/11/2023

11
Thông tư 

11/2023/TT-
BVHTTDL

05/10/2023
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, 
phân loại phim

Bộ Văn 
hóa thể 

thao và du 
lịch

21/11/2023

12
Thông tư 

04/2023/TT-
BNG

05/10/2023
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao ban hành

Bộ Ngoại 
giao 01/12/2023



13
Thông tư 

08/2023/TT-
BXD

03/10/2023

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc 
trong lĩnh vực xây dựng

Bộ xây 
dựng

20/11/2023

14
Thông tư 

08/2023/TT-
BTP

02/10/2023 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Bộ Tư 
pháp 20/11/2023

15 47/2023/QĐ-
UBND 27/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. 06/11/2023

16 46/2023/QĐ-
UBND 27/10/2023 Về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 06/11/2023

17 45/2023/QĐ-
UBND 17/10/2023

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương 
trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

01/11/2023

18 44/2023/QĐ-
UBND 17/10/2023

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 
trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng 
sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, 
công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông 
thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện 
lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

UBND TP. 
HCM

27/10/2023

Căn cứ dữ 
liệu trên 

Công báo 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

19 43/2023/QĐ-
UBND 13/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

01/11/2023

20 42/2023/QĐ-
UBND 09/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
19/10/2023



Minh.

21 41/2023/QĐ-
UBND 06/10/2023

Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07 
tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Mỉnh 
sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

16/10/2023

 Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có thể tra cứu toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực của 
cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn

https://phapdien.moj.gov.vn/
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